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	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP
TỔ BỘ MÔN ANH VĂN- TIN HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC 
Năm học 2021 – 2022

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
Căn cứ  vào  Kế hoạch Giáo dục năm học 2021 – 2022  số : 153./KH-THTH ngày 18/10/2021 của Trường Tiểu học Tân Hiệp; 
Căn cứ vào Kế hoạch Giáo dục năm học 2021- 2022 của tổ bộ môn Anh văn- Tin học . Cá nhân tôi xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục năm học 2021 – 2022;
II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục 
1.Đội ngũ giáo viên

	Stt
	Họ và tên 
	Nữ
	Năm sinh
	Trình độ
	Nhiệm vụ 
được phân công

	
	
	
	
	Chuyên môn
	Anh
văn
	Tin
học
	

	1
	Hoàng Đức Dũ
	
	1991
	ĐH
	B
	
	Dạy khối 3- 5


Số giáo viên đã được bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông và hoàn thành tập huấn sử dụng sách giáo khoa chương trình GDPT năm 2018.


2. Đặc điểm đối tượng học sinh
	Lớp
	Sĩ số HS
	Nữ
	Dân tộc
	2 buổi/
ngày
	HS có hoàn cảnh khó khăn
	Khuyết tật
	Lưu ban

	3
	128
	68
	
	128
	
	
	

	4
	129
	53
	
	129
	
	
	

	5
	110
	51
	
	110
	
	
	

	Tổng 
	367
	172
	
	367
	
	
	


3. Về cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, thoáng mát, sạch đẹp, đầy đủ phòng bộ môn, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu của hoạt động dạy và học theo hướng hiện đại. Phòng học đầy đủ ánh sáng, thoáng mát. Có tủ đựng đồ dùng, góc thư viện….
 Có đủ sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể phục vụ việc soạn giảng và lên lớp. 
4. Nguồn học liệu
Tổ chức thực hiện dạy học môn Tin học lớp 3- 5 và tổ chức hoạt động giáo dục tin học theo hướng dẫn tại Công văn 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT.
Nguồn tư liệu từ các trang web của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Và các nguồn ngữ liệu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
5. Thiết bị dạy học
Phòng Tin học có trang bị máy chiếu cho GV sử dụng. 
Phòng Tin học có 36 máy tính phục vụ cho học sinh học.
Phòng Tin học có kết nối mạng Internet.
Hàng năm, trường trang bị, bổ sung, thay thế các thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trong nhà trường.
	 III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục
1. Môn học, hoạt động giáo dục (môn TIN HỌC)

· Khối 3
	Tuần
	Chủ đề/Tên bài học

	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh
	
Ghi chú

	1
20/9/2021-
24/9/2021
	Bài 1: Người bạn mới của em
	2 tiết

	
	

	2
27/9/2021-
01/10/2021
	Bài 2: Bắt đầu làm việc với máy tính
	2 tiết

	
	

	3
04/10/2021-
08/10/2021
	Bài 3: Chuột máy tính
Bài 4: Bàn phím máy tính
	1 tiết
1 tiết
	
	

	4
11/10/2021-
15/10/2021
	Bài 5: Tập gõ bàn phím
	2 tiết

	
	

	5
18/10/2021-
22/10/2021
	Bài 6: Thư mục
	2 tiết

	
	

	6
25/10/2021-
29/10/2021
	Bài 7: Làm quen với Internet
	2 tiết

	
	

	7
1/11/2021-
5/11/2021
	Bài 1: Làm quen với phần mềm học vẽ
Bài 2: Vẽ hình mẫu có sẵn. Chọn độ dày, màu nét vẽ
	1 tiết
1 tiết
	
	

	8
8/11/2021-
12/11/2021
	Bài 3: Vẽ đường thẳng, đường cong
	2 tiết

	
	

	9
15/11/2021-
19/11/2021
	Bài 4: Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ 
Bài 5: Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ
	1 tiết
1 tiết
	
	

	10
22/11/2021-
26/11/2021
	Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ
Bài 7: Thực hành tổng hợp
	1 tiết
1 tiết
	
	

	11
29/11/2021
3/12/2021
	Ôn tập cuối HKI
	2 tiết

	
	

	12
	Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản
	2 tiết

	
	

	13
	Bài 2: Gõ các chữ ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư
	2 tiết

	
	

	14
	Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
	2 tiết

	
	

	15
	Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ
	2 tiết

	
	

	16
	Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề
	2 tiết

	
	

	17
	Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản
	2 tiết

	
	

	18
	Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản
	2 tiết

	
	

	19
	Bài 8: Thực hành: Bổ sung một số kĩ thuật soạn thảo văn bản
	2 tiết

	
	

	20
	Bài 1: Làm quen với phần mềm trình chiếu
	2 tiết

	
	

	21
	Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề
	2 tiết

	
	

	22
	Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
	2 tiết

	
	

	23
	Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
	2 tiết

	
	

	24
	Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình
	2 tiết

	
	

	25
	Ôn tập HKII
	2 tiết

	
	

	26
	Ôn tập thi HKII
	2 tiết
	
	


· Khối 4
	Tuần
	Chủ đề/Tên bài học

	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh
	
Ghi chú

	1
20/9/2021-
24/9/2021
	Bài 1: Những gì em đã biết
	2 tiết

	Hướng dẫn học sinh tự thực hiện ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)
	


	2
27/9/2021-
01/10/2021
	Bài 2: Các thao tác với thư mục
	2 tiết

	Hướng dẫn học sinh tự thực hiện tìm hiểu các thao tác tạo thư mục, sao chép thư mục, đổi tên, xóa thư mục tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)
	

	3
04/10/2021-
08/10/2021
	Bài 3: Làm quen với tệp
	2 tiết

	Hướng dẫn học sinh tự thực hiện làm quen với tệp, phân biệt được tệp và thư mục tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)
	

	4
11/10/2021-
15/10/2021
	Bài 4: Các thao tác với tệp
	2 tiết

	Hướng dẫn học sinh tự thực hiện các thao tác sao chép, đổi tên, xóa tệp tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)
	

	
5
18/10/2021-
22/10/2021
	
Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trưc ngoài




Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet
	
1 tiết
1 tiết
	

Hướng dẫn học sinh tự thực hiện tìm hiểu các thiết bị lưu trữ ngoài phổ biến như USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)
Hướng dẫn học sinh tự thực hiện tìm kiếm thông tin(văn bản, hình ảnh) từ internet, biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm được từ internet vào thư mục máy tính (gia đình cùng hỗ trợ)
	

	6
25/10/2021-
29/10/2021
	Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
	1 tiết
1 tiết
	Hướng dẫn học sinh tự thực hiện ôn tập kiến thức, kĩ năng vẽ hình cơ bản, chỉnh sửa, tô màu cho hình vẽ.(gia đình cùng hỗ trợ)
	

	7
1/11/2021-
5/11/2021
	Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ 
Bài 4: Sao chép màu
	1 tiết
1 tiết
	Hướng dẫn học sinh tự thực hiện xoay hình từ nhiều hướng khác nhau, viết chữ lên hình vẽ(gia đình cùng hỗ trợ)
	

	8
8/11/2021-
12/11/2021
	Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
	1 tiết
1 tiết
	- Video hướng dẫn học sinh tự sao chép màu từ màu bức vẽ có sẵn, ôn tập lại các bài thực hành.(gia đình cùng hỗ trợ)

	

	9
15/11/2021-
19/11/2021
	Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản (tiết 1)
	1 tiết

1 tiết
	
	

	10
22/11/2021-
26/11/2021
	Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản (tiết 2)
Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh
	1 tiết

1 tiết
	


	

	11
29/11/2021
3/12/2021
	Ôn tập cuối HKI
	2 tiết

	
	

	12
	Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
	2 tiết

	
	

	13
	Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình và tranh ảnh
	2 tiết

	
	

	14
	Bài 6: Luyện tập tổng hợp
	2 tiết

	
	

	15
	Bài 1: Những gì em đã biết
	2 tiết

	
	

	16
	Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
	2 tiết

	
	

	17
	Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu
	2 tiết

	
	

	18
	Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
	2 tiết

	
	

	19
	Bài 5: Thực hành tổng hợp
	2 tiết

	
	

	20
	Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
	2 tiết

	
	

	21
	Bài 2: Các lệnh của Logo
	2 tiết

	
	

	22
	Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán
	2 tiết

	
	

	23
	Bài 4: Luyện tập
	2 tiết

	
	

	24
	Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
	2 tiết

	
	

	25
	Bài 6: Luyện tập
	2 tiết

	
	

	26
	Ôn tập HKII
	2 tiết

	
	


 
· [bookmark: _GoBack]Khối 5
	Tuần
	Chủ đề/Tên bài học

	Tiết học/ thời lượng
	Nội dung điều chỉnh
	
Ghi chú

	1
20/9/2021-
24/9/2021
	Bài 1: Khám phá Computer
	2 tiết

	
	


	2
27/9/2021-
01/10/2021
	Bài 2: Luyện tập
	2 tiết

	
	

	3
04/10/2021-
08/10/2021
	Bài 3: Thư điện tử (Email)
Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)
	1 tiết
1 tiết
	
	

	4
11/10/2021-
15/10/2021
	Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
	1 tiết
1 tiết
	
	

	5
18/10/2021-
22/10/2021
	Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
Bài 5: Thực hành tổng hợp
	1 tiết

1 tiết
	

	

	6
25/10/2021-
29/10/2021
	Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản
	2 tiết

	
	

	7
1/11/2021-
5/11/2021
	Bài 1: Những gì em đã biết
	2 tiết

	
	

	8
8/11/2021-
12/11/2021
	Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	2 tiết

	
	

	9
15/11/2021-
19/11/2021
	Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu
	1 tiết

1 tiết
	

	

	10
22/11/2021-
26/11/2021
	Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
	2 tiết

	
	

	11
29/11/2021
3/12/2021
	Ôn tập cuối HKI
	2 tiết

	
	

	12
	Bài 1: Những gì em đã biết
	2 tiết

	
	

	13
	Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
	2 tiết

	
	

	14
	Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
Bài 3: Thủ tục trong Logo
	2 tiết

	
	

	15
	Bài 3: Thủ tục trong Logo
	2 tiết

	
	

	16
	Bài 4: Thủ tục trong Logo(tiếp theo)
	2 tiết

	
	

	17
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	2 tiết

	
	

	18
	Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
	2 tiết

	
	

	19
	Windows Movie Maker 2.6
	2 tiết

	
	

	20
	Đặt số vào đúng vị trí(Sudoku)
	2 tiết

	
	

	21
	Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore
	2 tiết

	
	

	22
	Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
	2 tiết

	
	

	23
	Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp
	2 tiết

	
	

	24
	Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc
	2 tiết

	
	

	25
	Bài 5: Thiết lập trang giấy và xuất bài nhạc
	2 tiết

	
	

	26
	Ôn tập HKII
	2 tiết

	
	


IV. Tổ chức thực hiện
1. Giáo viên 
- Thực hiện đúng nhiệm vụ của giáo viên theo điều lệ Trường Tiểu học 
- Xây dựng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, kế hoạch bài dạy.
- Tham gia đầy đủ các phong trào do trường, ngành tổ chức: Giáo viên dạy giỏi, viết SKKN, làm đồ dung dạy học.
- Tổ chức bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng một cách có hiệu quả.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Tích cực đổi mới phương pháp trong giảng dạy nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh.
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ, trường, cụm.
- Thực hiện tốt công tác giảng dạy, giáo dục; đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
Trên dây là kế hoạch dạy học môn Tin học./.
   Tổ trưởng                                                                                                      Hiệu trưởng     




